
THÔNG BÁO 

(Về việc thu hồi dụng cụ khóa luận tốt nghiệp) 

Căn cứ theo kế hoạch thực hiện Khóa luận tốt nghiệp năm học 2019 - 2020, Trung tâm 

Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ thực phẩm - khoa Công nghệ thực phẩm thông báo 

đến sinh viên khóa 07DHTP, 07DHDB về việc thu hồi dụng cụ thực hiện khóa luận tốt 

nghiệp, cụ thể như sau: 

1. Thời gian và địa điểm thu hồi dụng cụ 

+ Địa điểm: Lầu 1 - Trung tâm Việt Đức cũ. Cơ sở 6 - 337 Tân Kì Tân Quý, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú, TP. HCM. 

+ Thời gian thu hồi dụng cụ (dự kiến): từ 07g30 đến 16g00, ngày 25/08/2020 và 

ngày 26/08/2020.( xem chi tiết tại phụ lục 1) 

2. Lưu ý: 

− Sinh viên đến trả dụng cụ lưu đúng giờ quy định, trật tự, làm việc theo hướng dẫn 

của cán bộ phụ trách PTN. 

− Dụng cụ phải được vệ sinh sạch sẽ ( tẩy xóa hết các dấu vết, ký hiệu trên dụng cụ, 

công cụ). 

− Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ theo đúng chủng loại và số lượng theo biên bản lưu – trả 

dụng cụ đã ký mượn. 

− Nếu các bạn cùng chung một nhóm mà được phân khác khung giờ trả dụng cụ, thì sẽ 

đến trả theo khung giờ của bạn ký nhận vào biên bản lưu-trả dụng cụ. 

− Các nhóm NCKH thuộc khóa 07DH có lưu dụng cụ trước đó và có bàn giao lại cho 

các em khóa sau tiếp nối đề tài thì phải lên ký trả và thực hiện lại bàn giao có sự xác 

minh của CBPTN. 

 TM.TT UD&CGCNTP 

  

                                                                                      

                                                                                      Dương Thị Ngọc Hân 

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

TT ỨNG DỤNG & CGCN THỰC PHẨM 

 

Số: 12 /TB-TTUD&CGCNTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2020 



PHỤ LỤC 1: LỊCH THU HỒI DỤNG CỤ THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 

Học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 

 

Stt Họ Tên MSSV Lớp GVHD Thời gian Ngày trả Ghi chú 

NGÀY 25/08/2020  
1 Trần Vân Anh 2022160002 07DHDB2 Trần Chí Hải 

07h30-08h30 

  

2 Huỳnh Thị Kim Chi 2022160010 07DHDB2 Trần Chí Hải 

25/08/2020 

 

3 Trương Thị Nương 2022160086 07DHDB1 Trần Chí Hải  

4 Phạm Hoàng Duyên 2022160020 07DHDB2 Trần Chí Hải  

5 Trần Thị Hồng Hòa 2022160037 07DHDB1 Trần Chí Hải  

6 Lê Thị Xuân Kiều 2022160045 07DHDB2 Trần Chí Hải  

7 Nguyễn Thu Hiền 2022160029 07DHDB1 Trần Chí Hải  

8 Trần Thị Thanh Hoa 2022160036 07DHDB2 Trần Chí Hải  

9 Bùi Thị Như Bình 2005160013 07DHTP1 Trần Chí Hải  

10 Trần Bảo Ngọc 2005160145 07DHTP3 Trần Chí Hải  

11 Đặng Thị Tuyết Mai 2005160120 07DHTP2 Trần Chí Hải 

08h30-09h30 25/08/2020 

 

12 Huỳnh Thị Hằng 2005160055 07DHTP1 Trần Chí Hải  

13 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 2005160249 07DHTP5 Trần Chí Hải  

14 Huỳnh Thị Mỹ Thu 2005160225 07DHTP5 Trần Chí Hải  

15 Hồ Thị Lan Anh 2005160011 07DHTP1 Trần Chí Hải  

16 Nguyễn Thị Minh Thư 2005160229 07DHTP5 Trần Chí Hải  

17 Tiêu Thị Ánh Tuyết 2022160133 07DHDB1 Trần Chí Hải  

18 Trần Nguyễn Nhật Uyên 2022160134 07DHDB1 Trần Chí Hải  

19 Nguyễn Thị Phụng Tiên 2005160315 07DHTP5 Trần Chí Hải  

20 Dương Thị Mỹ Hạnh 2022160026 07DHDB1 Trần Chí Hải  

21 Cù Thị Thanh 2005160210 07DHTP2 Trần Chí Hải 09h30-10h30 

 

 

 

 

 

 

 

25/08/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Đặng Phạm Cẩm Tú 2005160267 07DHTP5 Trần Chí Hải  

23 Nguyễn Ngọc Hoa Tiên 2022160120 07DHDB2 Trần Chí Hải  

24 Ung Thành Đạt 2022160012 07DHDB1 Trần Chí Hải  

25 Nguyễn Hà Phương Anh 2022160003 07DHDB1 Trần Chí Hải  

26 Nguyễn Thị Mộng Trinh 2005160260 07DHTP4 Trần Chí Hải  

27 Nguyễn Tấn Thịnh 2005160309 07DHTP2 Trần Chí Hải  

28 Nguyễn Ngọc Yến Diệu 2005160023 07DHTP4 Trần Chí Hải  



Stt Họ Tên MSSV Lớp GVHD Thời gian Ngày trả Ghi chú 

29 Tạ Thị Mỹ Dung 2022160015 07DHDB1 Trần Chí Hải  

09h30-10h30  

 

25/08/2020 

 

 

30 Hồ Cao Minh 2022160141 07DHDB2 Trần Chí Hải  

31 Nguyễn Phước Toàn 2022160121 07DHDB1 Trần Chí Hải  

32 Võ Thị Tuyết Hoa 2005160073 07DHTP4 Hoàng Thị Ngọc Nhơn 

13h00-14h00  25/08/2020 

 

33 Nguyễn Long Nhật 2005160153 07DHTP4 Hoàng Thị Ngọc Nhơn  

34 Trương Thị Hồng Vân 2005160286 07DHTP5 Hoàng Thị Ngọc Nhơn  

35 Nguyễn Thị Diễm My 2005160126 07DHTP3 Hoàng Thị Ngọc Nhơn  

36 Hoàng Thị Thùy Trang 2005160314 07DHTP5 Hoàng Thị Ngọc Nhơn  

37 Huỳnh Bá Phương 2005160520 07DHTP5 Hoàng Thị Ngọc Nhơn  

38 La Lễ Kiệt 2005160102 07DHTP4 Hoàng Thị Ngọc Nhơn  

39 Nguyễn Thị Diễm Trinh 2005160261 07DHTP3 Hoàng Thị Ngọc Nhơn  

40 Nguyễn Thị Tài 2005160197 07DHTP3 Hoàng Thị Ngọc Nhơn  

41 Phạm Thị Kim Yến 2005160304 07DHTP5 Hoàng Thị Ngọc Nhơn  

42 Đoàn Trung Nam 2005160131 07DHTP1 Liêu Mỹ Đông 

14h00-14h30 25/08/2020 

 

43 Trần Thị Phương 2005160178 07DHTP1 Liêu Mỹ Đông  

44 Cao Kinh Luân 2005160118 07DHTP4 Liêu Mỹ Đông  

45 Trần Thị Châu Giang 2005160038 07DHTP1 Liêu Mỹ Đông  

46 Nguyễn Thị Ngân 2005160136 07DHTP1 Liêu Mỹ Đông  

47 Nguyễn Thị Thùy Linh 2005160117 07DHTP1 Liêu Mỹ Đông  

48 Nguyễn Thị Hoa 2005160076 07DHTP1 Liêu Mỹ Đông  

49 
Nguyễn Thị  

Nguyễn Thanh 

Phượng 

Trang 

2005160184 

2005160255 

07DHTP2 

07DHTP5 
Mạc Xuân Hòa 

14h30-15h00 25/08/2020 

 

50 Phạm Thị Thủy Tiên 2022160119 07DHDB1 Mạc Xuân Hòa  

51 
Nguyễn Thị Minh  

Trần Ngọc 

Thảo 

Tú 

2005160217 

2005160268 
07DHTP5 Mạc Xuân Hòa  

52 
Phạm Thị Kim  

Giang Chí 

Thoại 

Phát 

2022160109 

2022160090 
07DHDB2 Mạc Xuân Hòa  

53 Huỳnh Kim Minh 2005160123 07DHTP2 Mạc Xuân Hòa  

54 Nguyễn Huỳnh Thanh Pha 2022160405 07DHDB2 Mạc Xuân Hòa  

55 Dương Thủy Tiên 2022160118 07DHDB2 Ngô Duy Anh Triết  

15h00-16h00 

 

 

25/08/2020 

 

 

56 Huỳnh Thị Ngọc Linh 2005160112 07DHTP4 Ngô Duy Anh Triết  

57 Nguyễn Lê Mỹ Ngọc 2005160142 07DHTP4 Ngô Duy Anh Triết  



Stt Họ Tên MSSV Lớp GVHD Thời gian Ngày trả Ghi chú 

58 Mang Thị Phước 2005160175 07DHTP4 Ngô Duy Anh Triết  

 

 

15h00-16h00  

 

 

 

25/08/2020 

 

59 Nguyễn Văn Duy 2005160031 07DHTP3 Ngô Duy Anh Triết  

60 Nguyễn  Bảo Ngọc 2005160144 07DHTP3 Ngô Duy Anh Triết  

61 Nguyễn Lê Thành Tiến 2005160241 07DHTP3 Ngô Duy Anh Triết  

62 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 2005160141 07DHTP3 Ngô Duy Anh Triết  

63 Phạm Thị Hiền Trâm 200560250 07DHTP5 Ngô Duy Anh Triết  

64 Ngô Mẫn Đạt 2005160018 07DHTP4 Ngô Duy Anh Triết  

NGÀY 26/08/2020 

65 Ngô Đức Ngự 2005160147 07DHTP3 Ngô Duy Anh Triết 

  
Không có 

mượn dụng cụ 

66 Trịnh Duy Hưng 2022160041 07DHDB1 Ngô Duy Anh Triết 

67 Nguyễn Công Danh 2022160011 07DHDB2 Ngô Duy Anh Triết 

68 Phạm Thị Bích Huệ 2022160040 07DHDB2 Ngô Duy Anh Triết 

69 Nguyễn Thị Kim Chi 2022160008 07DHDB2 Ngô Duy Anh Triết 

70 Bùi Hoàng Như 2005160162 07DHTP1 Lê Thị Hồng Ánh 

07h00-08h00  26/08/2020 

 

71 Lê Quang Tân 2005160203 07DHTP1 Lê Thị Hồng Ánh  

72 Bùi Thị Thu Hiền Hiền 2005160064 07DHTP4 Lê Thị Hồng Ánh  

73 Nguyễn Thị Kim Phụng 2005160174 07DHTP2 Phan Thị Hồng Liên  

74 Nguyễn Thị Mai Như 2005160165 07DHTP4 Phan Thị Hồng Liên  

75 Phạm Thị Dung 2005160310 07DHTP2 Phan Thị Hồng Liên  

76 Thị Kim Thảo 2005160409 07DHTP2 Phan Thị Hồng Liên  

77 Lâm Thục Trinh 2005160262 07DHTP3 Phan Thị Kim Liên 

08h00-08h30 

 

26/08/2020 

 

 

78 Thái Thị Thanh Tuyền 2005160278 07DHTP5 Phan Thị Kim Liên  

79 Huỳnh Tấn Thành 2005160214 07DHTP3 Phan Thị Kim Liên  

80 Lê Thị Hồng Yến 2005160302 07DHTP5 Phan Thị Kim Liên  

81 Hoàng Thị Phượng 2005160186 07DHTP3 Phan Thị Kim Liên  

82 Trương Phúc Hiếu 2005160069 07DHTP3 Phan Thị Kim Liên  

83 Nguyễn Minh Phúc 2005160173 07DHTP1 Phan Thị Kim Liên  

84 Lương Thị Vương 2005160292 07DHTP4 Phan Thị Kim Liên  

85 Bùi Duy Ninh 2005160168 07DHTP2 Phan Thị Kim Liên  

86 
Trịnh Đức  

Nguyễn Nhật 

Tuấn 

Huy 

2005160275 

2005160090 

07DHTP5 

07DHTP2 
Phan Thị Kim Liên  



Stt Họ Tên MSSV Lớp GVHD Thời gian Ngày trả Ghi chú 

87 Lê Thị Hồng Yến 2005160302 07DHTP5 Phan Vĩnh Hưng 

08h30-09h00 

 

26/08/2020 

 

 

88 
Phan Thị Hồng 

Nguyễn Thị Bích 

Phúc 

Nhi 

2022160091 

2022160076 
07DHDB1 Phan Vĩnh Hưng  

89 Mạch Gia Mẫn 2005160122 07DHTP3 Phan Vĩnh Hưng  

90 Trần Hoàng Nam 2005160130 07DHTP1 Trần Thị Hồng Cẩm  

91 Võ Trần Mai Trâm 2022160122 07DHDB2 Trần Thị Hồng Cẩm  

92 Lê Tấn Tùng 2005160276 07DHTP5 Trần Thị Hồng Cẩm  

93 Nguyễn Thị Kiều Diễm 2005160019 07DHTP2 Trần Thị Hồng Cẩm  

94 Võ Bích Hạnh 2022160027 07DHDB1 Đặng Thị Yến 

09h00-10h00 

 

26/08/2020 

 

 

95 Đồng Thị Thùy Dương 2022160018 07DHDB1 Đặng Thị Yến  

96 Ngô Thị Hoàng Oanh 2022160089 07DHDB2 Đặng Thị Yến  

97 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 2022160021 07DHDB2 Đặng Thị Yến  

98 Trần Thị Hà 2005160047 07DHTP2 Đặng Thị Yến  

99 Ngô Nhật Minh Hồng 2005160081 07DHTP4 Đặng Thị Yến  

100 Lưu Ngọc Mẫn 2022160056 07DHDB1 Đặng Thị Yến  

101 Đặng Mỹ Linh 2005160116 07DHTP1 Đặng Thị Yến  

102 Hoàng Xuân Thiên Hương 2005160084 07DHTP1 Đặng Thị Yến  

103 Huỳnh Thị Thúy Diễm 2005160020 07DHTP1 Đặng Thị Yến  

104 Lê Minh Nghĩa 2022160069 07DHDB1 Hoàng Thị Trúc Quỳnh 

13h00-14h00 

 

26/08/2020 

 

 

105 Ngô Thị Hoa 2022160033 07DHDB2 Hoàng Thị Trúc Quỳnh  

106 Nguyễn  Trương Xuân Như 2022160082 07DHDB1 Hoàng Thị Trúc Quỳnh  

107 Lê Thị Na 2022160061 07DHDB1 Hoàng Thị Trúc Quỳnh  

108 Huỳnh Mỹ Thanh 2022160107 07DHDB1 Hoàng Thị Trúc Quỳnh  

109 Nguyễn Thị Ngọc Hân 2022160024 07DHDB1 Hoàng Thị Trúc Quỳnh  

110 Nguyễn Thu Thúy 2022160117 07DHDB1 Hoàng Thị Trúc Quỳnh  

111 Lê Thị Trúc Mơ 2005160125 07DHTP3 Hoàng Thị Trúc Quỳnh  

112 Bùi Ngọc Lan Thanh 2022160106 07DHDB1 Hoàng Thị Trúc Quỳnh  

113 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 2005160248 07DHTP3 Hoàng Thị Trúc Quỳnh  

114 Hồ Minh Anh 2005160008 07DHTP3 Hoàng Thị Trúc Quỳnh  

115 Ngô Thanh Thủy 2005160237 07DHTP3 Hoàng Thị Trúc Quỳnh  

116 Nguyễn Thị Hoa Nở 2005160169 07DHTP4 Phan Thế Duy 14h00-15h00 

 

26/08/2020 

 

 

117 Lê Thị Diên 2005160308 07DHTP2 Phan Thế Duy  



Stt Họ Tên MSSV Lớp GVHD Thời gian Ngày trả Ghi chú 

118 Nguyễn Thị Tố Oanh 2005160170 07DHTP4 Phan Thế Duy  

 

 

 

14h00-15h00 

 

 

 

 

26/08/2020 

 

 

119 Nguyễn Thành Luân 2022160055 07DHDB2 Phan Thế Duy  

120 
Nguyễn Thị  

Đặng Thị 

Kiều 

Hà 

2005160104 

2005160044 
07DHTP4 Đỗ Mai Nguyên Phương  

121 Nguyễn Thị Hương Giang 2005160042 07DHTP1 Trần Quyết Thắng  

122 Lê Phương Thảo 2005160524 07DHTP5 Trần Quyết Thắng  

123 Nguyễn Thu Hà 2005160048 07DHTP4 Trần Quyết Thắng  

124 Lê Thị Hường 2005160089 07DHTP4 Trần Quyết Thắng  

125 
Trần Viết  

Huỳnh Duy 

Thái 

Thuận 
2005160205 07DHTP4 Trần Quyết Thắng 

15h00-16h00 

 

26/08/2020 

 

 

126 Nguyễn Thị Thanh Hà 2005160505 07DHTP2 Trần Quyết Thắng  

127 

Phạm Thị Kim  

Nguyễn Thị Thanh  

Nguyễn Thị 

Nguyễn Thị Phương  

Nguyễn Thị Thanh  

Nguyễn Thảo 

Khánh 

Bình 

Hương 

Thảo 

Thảo 

Quyên 

2005160101 

2005160014 

2005160085 

2005160219 

2005160221 

2005160191 

07DHTP1 

07DHTP4 

07DHTP4 

07DHTP4 

07DHTP4 

07DHTP4 

Trần Thị Cúc Phương  

128 

Trần Hoài  

Nguyễn Thị Anh 

Đặng Thị Thanh  

Duy 

Thư 

Tâm 

2005160029 

2005160227 

2005160200 

07DHTP1 

07DHTP5 

07DHTP1 

Nguyễn Phú Đức  

129 Nguyễn Thị Hồng Phương 2005160179 07DHTP4 
Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
 

 


